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TÓM TẮT 
Đề tài được thực hiện từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024 nhằm đánh 
giá hiện trạng và đặc điểm canh tác mít, dựa trên phỏng vấn ngẫu 
nhiên 80 hộ trồng mít thái có diện tích trên 1.000 m². Kết quả cho thấy 
mít được trồng với mật độ cao (2,6 x 2,6 m). Mực nước trong mương 
được giữ ổn định, cách mặt liếp 55,22 cm. Chỉ có 27,5% hộ bón phân 
hữu cơ và lượng phân n:p:k bón là 129,13 – 129,21 - 84,71 g/cây/năm, 
thấp so với khuyến cáo. Phần lớn các hộ để mít ra hoa tự nhiên. Sâu 
đục trái và bệnh nứt thân xì mủ là đối tượng gây hại ảnh hưởng nhiều 
đến năng suất và chất lượng mít. Bệnh đen xơ chủ yếu xuất hiện vào 
mùa mưa và tuổi cây. Đen xơ có thể xuất hiện ở những trái có biểu 
hiện bình thường. Thời gian thu hoạch là 94 ngày sau khi đậu trái. Mít 
được bán cho thương buôn với giá bán biến động mạnh, trung bình là 
19.277,7 đồng/kg. Khối lượng trái và năng suất trung bình lần lượt là 
10,89 kg và 25,70 tấn/ha. 

Từ khóa: Bệnh đen xơ mít, mít thái, phân hóa học, phân hữu cơ 

ABSTRACT 
The investigation was carried out from December 2023 to May 2024 
to evaluate the current situation and characteristics of Thai jackfruit 
cultivation based on random interviews with 80 jackfruit growers with 
an area of over 1,000 m². The results showed that jackfruit was planted 
with high density (2.6 x 2.6 m). The water level in the canal was kept 
stable, 55.22 cm from the ground. Only 27.5% of farmers used organic 
fertilizers, and the amount of N:P:K fertilizer was 129.13 - 129.21 - 
84.71 g/tree/year, which is lower than recommended. Most households 
let jackfruit bloom naturally. Fruit borers and stem cracking disease 
are the main harmful factors affecting the yield and quality of 
jackfruit. The phenomenon of bronzing mainly occurs during the rainy 
season and the age of the tree. Bronzing can also appear in fruits with 
normal appearance. The harvesting time was 94 days after the fruit 
set. Jackfruit was sold to traders at fluctuating prices, with an average 
of 19,277.7 VND/kg. The average fruit weight and yield are 10.89 kg 
and 25.70 tons/ha, respectively. 

Keywords: Bronzing of jacfruit, chemical fertilizer, organic fertilizer, 
Thai Jacfruit 
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1. GIỚI THIỆU 

Cây mít (Artocarpus heterophyllus Lam.) thuộc 
họ Dâu tằm Moraceae, phân bố ở vùng nhiệt đới và 
cận nhiệt đới (Gupta et al., 2023), được cho là có 
nguồn gốc ở phía Tây Nam Ấn Độ và Đông Nam Á, 
sau đó lan rộng đến vùng nhiệt đới châu Phi (Love 
& Paull, 2011). Các phát hiện khảo cổ học cho thấy 
mít đã được trồng cách đây từ 3.000 đến 6.000 năm. 
Mít cũng được trồng rộng rãi tại khu vực Đông Nam 
Á (Khan et al., 2021). Ở Việt Nam, mít là cây ăn trái 
quan trọng có giá trị kinh tế cao, được trồng từ Bắc 
vào Nam, trừ những vùng cao ở miền Bắc (Hua et 
al., 2020). Năm 2018, cả nước có 26.174 ha mít với 
sản lượng 307.534 tấn (Lam et al., 2023). Gần đây, 
giống mít Thái, du nhập từ Thái Lan, đang được phát 
triển mạnh tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 
Mặc dù là cây ăn trái thứ yếu, nhưng mít Thái đã 
góp phần ổn định kinh tế gia đình và được mệnh 
danh là “cây của người nghèo” nhờ đặc tính dễ 
trồng, ít tốn công chăm sóc, không cần sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật, thời gian sinh trưởng ngắn, 
thu hoạch nhanh, năng suất cao, đậu trái quanh năm, 
múi mọng và giòn ngọt. Hậu Giang là một trong các 
tỉnh có diện tích trồng mít lớn nhất khu vực với diện 
tích lên đến 5.585 ha, năng suất trung bình 23,1 
tấn/ha và sản lượng 33.065 tấn, tập trung ở các 
huyện Châu Thành, Phụng Hiệp và Long Mỹ 
(Khong, 2022). Phần lớn diện tích mít được trồng là 
giống mít Thái (mít Chiang Rai hay mít Thái siêu 
sớm) với ưu điểm dễ trồng, cho thu hoạch sớm, năng 
suất và giá thành cao. Do đó, diện tích trồng giống 
mít này ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên, việc 
trồng mít ở đây chủ yếu là tự phát chưa có quy trình 
trồng cụ thể vì vậy bên cạnh những thuận lợi như 
đặc tính cây phù hợp với điều kiện của tỉnh, việc sản 
xuất mít vẫn gặp phải một số khó khăn về dịch hại 
cũng như kỹ thuật canh tác của nông dân địa 
phương, khiến năng suất chưa ổn định (Mai et al., 
2022). Cho đến nay có những công bố về điều tra 
đánh giá liên quan đến cây mít ở nhiều tỉnh thành, 
nhưng tập trung nhiều trên dịch hại trên địa bàn 
nghiên cứu ở tại Hậu Giang (Mai et al., 2022). Ngoài 
ra, còn có ở các tỉnh lân cận như Tiền Giang (Hua et 
al., 2020; Vo, 2023), Cần Thơ (Le et al., 2016). Tuy 
nhiên, để phát triển cây mít bền vững ở giai đoạn 
cho trái, việc đánh giá tổng quát lại từ đặc điểm của 
vườn cũng như kỹ thuật canh tác, điều kiện sâu bệnh 
hại là cần thiết. Chính vì vậy, đề tài được thực hiện 
nhằm mục đích tìm ra các ưu điểm và hạn chế của 
vùng canh tác trong thời điểm hiện tại, từ đó bước 

đầu đề xuất biện pháp khắc phục các khó khăn trong 
canh tác, góp phần nâng cao giá trị cho mít Thái tại 
địa bàn tỉnh.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Thời gian, địa điểm và đối tượng  

Đề tài được thực hiện từ tháng 12/2023 đến 
tháng 5/2024 tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 
Giang. Đối tượng nghiên cứu là các hộ nông dân có 
mô hình trồng mít Thái hiện đang trong thời kỳ cho 
trái (cây từ 3 năm tuổi trở lên). 

2.2. Phương pháp  

Tiêu chí chọn địa bàn điều tra là vùng có hộ 
trồng mít Thái tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 
Giang, do đây là huyện có diện tích trồng mít lớn 
nhất của tỉnh. Mẫu quan sát được thu thập theo 
phương pháp ngẫu nhiên 80 hộ trồng mít Thái. Các 
hộ được chọn điều tra phải có diện tích canh tác trên 
1.000 m². Phiếu phỏng vấn được thiết kế sẵn, gồm 
các câu hỏi liên quan đến điều kiện tự nhiên, kỹ thuật 
canh tác, tình hình sâu bệnh, thị trường tiêu thụ và 
hiệu quả kinh tế.  

2.3. Phương pháp phân tích số liệu  

Số liệu thu thập được xử lý và mã hóa bằng phần 
mềm Microsoft Office Excel 2013. Các số liệu được 
sử dụng bao gồm giá trị trung bình, giá trị lớn nhất, 
giá trị nhỏ nhất và độ lệch chuẩn.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Độ tuổi hộ và mô hình canh tác  

Kết quả điều tra 80 hộ nông dân tại huyện Châu 
Thành, tỉnh Hậu Giang cho thấy hộ trồng mít Thái 
có độ tuổi trung bình 53,18±10,92 tuổi. Trong đó, 
độ tuổi từ 41-60 chiếm tỷ lệ cao nhất 63,8 % (Hình 
1A). Nông dân trồng mít ở độ tuổi này rất nhạy bén 
trong áp dụng các kỹ thuật mới trong canh tác. Các 
hộ dân có tuổi trên 60 tuổi có nhiều kinh nghiệm 
trong canh tác nhưng khi ứng dụng tiến bộ khoa học 
công nghệ thận trọng hơn so với các hộ có độ tuổi 
thấp hơn. Kết quả được trình bày ở Hình 1B cho thấy 
hầu hết các hộ ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
trồng mít theo hình thức độc canh, chiếm 76% tổng 
số hộ điều tra. Tỷ lệ các hộ xen canh thấp hơn chiếm 
24%. Trong đó, các hộ xen canh chủ yếu là các loại 
cây ăn trái khác như chanh, dừa, sầu riêng,… Hình 
thức canh tác độc canh thuận lợi cho việc chăm sóc 
hơn các vườn xen canh.  
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A)        B)  
Hình 1. Tỷ lệ độ tuổi (A) và loại mô hình canh 

tác (B) của các hộ trồng mít Thái tại huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2023-2024 

3.2. Diện tích canh tác  

Nhìn chung, diện tích canh tác trung bình/ hộ chỉ 
đạt 0,716 ha/hộ. Số hộ có diện tích canh tác từ 0,5-
1 ha chiếm tỷ lệ cao nhất với 53% trong tổng số hộ 
điều tra; số hộ có diện tích canh tác lớn hơn 1 ha 
chiếm tỷ lệ thấp nhất (16%) ( Hình 2). Trong đó, hộ 
có diện tích nhỏ nhất là 0,2 ha và diện tích canh tác 
lớn nhất là 2,5 ha. Từ đó cho thấy diện tích canh tác 
mít Thái ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vẫn 
còn manh mún, nhỏ lẻ. 

 
Hình 2. Tỷ lệ hộ có diện tích canh tác mít Thái 
tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 

2023-2024 

3.3. Hiện trạng vườn mít  

Kết quả Bảng 1 cho thấy đất ở huyện Châu 
Thành, tỉnh Hậu Giang còn tình trạng phèn với 
51,2% số hộ điều tra và loại đất phù sa chiếm tỷ lệ 
48,8%. Cây mít là cây không chịu phèn (Vu, 2000). 
Bên cạnh đó, tình trạng ngập úng ở các hộ điều tra 
có tỷ lệ ngập khá thấp 17,5 %, hộ nông dân xuất hiện 
tình trạng ngập úng chiếm tỷ lệ 17,5%.  

Bảng 1. Loại đất và tình trạng ngập úng của vườn mít Thái tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
năm 2023-2024 

Loại đất Số hộ Tỷ lệ (%) Ngập úng Số hộ Tỷ lệ (%) 
Phù sa 39 48,8 Có 14 17,5 
Phèn 41 51,2 Không 66 82,5 
Tổng 80 100,0 Tổng 80 100,0 

3.4. Kích thước mương liếp  

Kết quả Bảng 2 cho thấy hệ thống mương liếp 
tại các vườn có chiều rộng nhỏ nhất là 4 m, nhỏ nhất 
1,5 m, trung bình 2,5±0,6 m. Bên cạnh đó, chiều sâu 
mương có giá trị nhỏ nhất là 1 m, lớn nhất là 2,5 m, 
trung bình là 1,2±0,3 m. Rộng liếp nhỏ nhất là 2 m, 
lớn nhất là 10 m, trung bình 5,2±1,4 m. Các vườn 
được thiết kế mương với độ sâu và rộng là phù hợp 
(Nguyen & Le, 2003). Tuy nhiên, việc thiết kế liếp 
theo hướng gió để tạo thông thoáng cho vườn mít ít 
được quan tâm, mà chủ yếu thuận tiện của nhà vườn. 
Chiều cao so với mực nước nhỏ nhất có giá trị là 0,3 
m, lớn nhất là 1,5 m, trung bình là 0,6±0,2 m.  

Bảng 2. Kích thước mương liếp (m) ở các vườn 
mít Thái tại huyện Châu Thành, tỉnh 
Hậu Giang năm 2023-2024 

Giá trị Mương Liếp 
Rộng Sâu Rộng CCMNCN* 

Nhỏ nhất 1,5 1,0 2,0 0,3 
Lớn nhất 4,0 2,5 10,0 1,5 
TB ± Sd 2,5±0,6 1,2±0,3 5,2±1,4 0,6±0,2 

* Ghi chú: CCMNCN: Chiều cao so với mực nước trong 
năm, TB: trung bình 

3.5. Hệ thống bờ bao  

Tất cả các vườn mít đều có bờ bao. Chiều cao đê 
bao nhỏ nhất 0,2 m, lớn nhất là 3 m, trung bình 
1,11±0,77 m. Bên cạnh đó, chiều rộng đê bao nhỏ 
nhất có giá trị là 2 m, lớn nhất là 15 m, trung bình 
4,58±2,51 (Bảng 3). Mít là cây chịu úng kém nên 
những nhà vườn có hệ thống đê bao không ngăn 
được ngập úng cần có biện pháp cải thiện. 

Bảng 3. Kích thước đê bao các vườn mít Thái tại 
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
năm 2023-2024 

Giá trị Đê bao 
Chiều cao (m) Chiều rộng (m) 

Nhỏ nhất 0,2 2,0 
Lớn nhất 3,0 15,0 
TB* ± Sd 1,11±0,77 4,58±2,51 

Ghi chú: * trung bình 

3.6. Đấp mô và xử lý mô 

Qua điều tra có 100% hộ có đấp mô trồng mít. 
Kích thước mô có chiều dài nhỏ nhất là 0,3 m, lớn 
nhất là 1,5 m trung bình 0,6±0,2 m. Chiều rộng mô 
nhỏ nhất là 0,2 m, lớn nhất là 1,5 m, trung bình 
0,6±0,2 m. Chiều cao mô nhỏ nhất có giá trị là 0,1 
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m, lớn nhất 0,7 m, trung bình 0,4±0,1 m (Bảng 4). 
Đấp mô đất cao rộng giúp thông thoáng tạo điều 
kiện cho bộ rễ phát triển tốt, hạn chế bệnh thối rễ 
xuất hiện gây hại cho cây con. Đất ở đồng bằng sông 
Cửu Long nên đấp mô khi trồng cây ăn trái (Nguyen 
& Le, 2003).  

Theo số liệu điều tra, tỷ lệ hộ có xử lý mô đất 
trước khi trồng có tỷ lệ 56,25 % (Bảng 5). Đa phần 
hộ có xử lý đất bằng cách phơi đất kết hợp bón vôi, 
những hộ ở đây cho rằng việc phơi đất và rãi vôi có 
thể hạn chế các mầm bệnh có trong đất. Kết quả điều 
tra cho thấy số hộ không bón lót còn khá cao 61,25 
%. Để xử lý mô đất và có bón lót, người dân có thể 

trộn thêm một ít thuốc để diệt các loại côn trùng gây 
hại cho rễ (Phan, 2012).  

Bảng 4. Kích thước mô trồng tại các vườn mít 
Thái tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 
Giang năm 2023-2024 

Giá trị Kích thước mô (m) 
Dài Rộng Cao 

Nhỏ nhất 0,3 0,2 0,1 
Lớn nhất 1,5 1,5 0,7 
TB*±Sd 0,6±0,2 0,6±0,2 0,4±0,1 

Ghi chú: * trung bình 

Bảng 5. Tỷ lệ xử lý mô và bón lót trước khi trồng tại các vườn mít Thái tại huyện Châu Thành, tỉnh 
Hậu Giang năm 2023-2024 

Xử lý đất Số hộ Tỷ lệ (%) Bón lót Số hộ Tỷ lệ (%) 
Có 45 56,25 Có 31 38,75 

Không 35 43,75 Không 49 61,25 
Tổng 80 100,0 Tổng 80 100,0 

3.7. Nguồn gốc cây giống  

Kết quả điều tra cho thấy 100% cây giống được 
nông dân trồng là cây ghép (Hình 3). Có 62,5% hộ 
mua giống ở trại cây giống, 29% hộ mua cây giống 
ở thương buôn trôi nổi và chỉ 1,3% hộ tự sản xuất 
giống (Hình 3A). Ngoài ra, chỉ có 27,5% hộ nông 
dân có xử lí cây con trước khi trồng ngâm vào thuốc 
trừ nấm bệnh rễ. Ngược lại chiếm phần lớn với tỷ lệ 
72,5%, các hộ còn lại không xử lý cây con trước khi 
trồng (Hình 3B).  

A)       B)  
Hình 3. Nguồn gốc (A) và xử lí cây con (B) tại 

các vườn mít Thái tại huyện Châu Thành, tỉnh 
Hậu Giang năm 2023-2024 

3.8. Mùa vụ và kiểu trồng mít trên vườn  

Kết quả Hình 4A cho thấy số hộ trồng mít vào 
mùa mưa là 32 hộ tương ứng với 40%. Số hộ trồng 
vào mùa nắng là 28 hộ tương ứng với 35%, 20 hộ 
trồng mít quanh năm chiếm tỷ lệ 25%. Theo điều tra 
ở Hình 4B có 46,3% hộ lựa chọn kiểu trồng nanh 
sấu, chiếm phần lớn với 53,7% là kiểu trồng hình 
vuông, chữ nhật. Nông dân ở các vườn điều tra cho 
rằng kiểu trồng chủ yếu tận dụng không gian trên 
vườn để tối ưu mật độ cây.   

 
Hình 4. Mùa vụ (A) và kiểu trồng (B) mít tại các 

vườn mít Thái huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 
Giang năm 2023-2024 

3.9. Khoảng cách trồng   

Kết quả Bảng 6 cho thấy khoảng cách cây nhỏ 
nhất là 1,5 m, lớn nhất 5 m, trung bình 2,6 m với độ 
lệch chuẩn là 0,63 m. Khoảng cách hàng cây nhỏ 
nhất là 1,5 m, lớn nhất là 6 m, trung bình là 2,73 m 
với độ lệch chuẩn là 0,71 m. Việc trồng cây quá dày 
sẽ làm tăng cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng, 
ngoài ra mật độ quá dày cũng tạo điều kiện cho các 
mầm bệnh tấn công và phát triển. Theo Nguyen 
(2014), khoảng cách thích hợp cho cây mít là 6x6 m. 
Tuy nhiên, do đặc tính giống mít Thái cho trái sớm 
nên người dân tận dụng đặc điểm này và tối đa hóa 
lợi nhuận bằng cách trồng với mật độ cao hơn. Song 
song với lợi nhuận cao hơn, mật độ dày cũng là điều 
kiện thích hợp tăng khả năng xuất hiện sâu bệnh 
trong vườn. Để giảm thiểu tình trạng sâu bệnh xuất 
hiện, người dân có thể đốn cây ở giữa để đảm bảo 
khoảng cách cây sau khi thu hoạch 5-7 năm  
(Vo, 2000). 
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Bảng 6. Mật độ trồng tại các vườn mít Thái tại 
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
năm 2023-2024 

Giá trị Cây cách cây (m) Hàng cách hàng (m) 
Nhỏ nhất 1,5 1,5 
Lớn nhất 5,0 6,0 
TB*± Sd 2,60±0,63 2,73±0,71 

Ghi chú: *: trung bình 

3.10. Độ sâu gốc khi trồng  

Kết quả điều tra cho thấy 100% hộ đặt cây thẳng 
khi trồng. Bảng 7 có 8 hộ trồng độ sâu gốc  <20 cm 
chiếm tỷ lệ 10%. Độ sâu gốc từ 20-30 cm có 41 hộ 
chiếm tỷ lệ 51,3%. Có 31 hộ trồng độ sâu >30 cm 
chiếm tỷ lệ 38,7%. Trung bình độ sâu gốc được 
người dân trồng là 26,90±10,60 cm.  

Bảng 7. Độ sâu gốc khi trồng mít Thái ở huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm  
2023-2024 

Độ sâu gốc (cm) Số hộ Phần trăm hộ (%) 
<20 8 10,0 

20-30 41 51,3 
>30 31 38,7 

Tổng 80 100 
3.11. Quản lý cỏ dại  

Kết quả Hình 5A cho thấy, số hộ có quản lý cỏ 
dại chiếm phần lớn với 93,8%, so với số hộ không 
quản lý cỏ dại chỉ chiếm 6,2%. Với phương pháp 
làm cỏ thủ công có tỷ lệ thấp nhất là 10,7%, chiếm 
tỷ lệ cao nhất là làm cỏ bằng máy với 77,3% và 
phương pháp làm cỏ bằng hoá chất với tỷ lệ 12% 
(Hình 5B). Cỏ nhiều sẽ cạnh tranh dinh dưỡng và 
nước tưới với cây trồng, đặc biệt ở giai đoạn cây con 
và đồng thời đó cũng là môi trường sống của các côn 
trùng gây hại. Cần định kỳ làm cỏ xung quanh cây, 

xới xáo xung quanh cây, tủ cỏ vào gốc giữ ẩm, cày 
xới chăm sóc mỗi năm ba lần. Qua điều tra cho thấy 
tất cả nhà vườn đều có biện pháp quản lý cỏ tốt, 
nhưng cần phải hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ, tránh 
ảnh hưởng của hoá chất đến cây trồng. 

A)  B)  
Hình 5. Quản lý (A) và phương pháp làm (B) cỏ 
dại tại các vườn mít Thái huyện Châu Thành, 

tỉnh Hậu Giang  năm 2023-2024 

3.12. Tỉa cành, tạo tán  

Kết quả điều tra ở Bảng 8 cho thấy phần lớn 73 
hộ tương đương với 91,3% hộ có cắt tỉa cành, chỉ có 
8,8% hộ không cắt tỉa cành. Các hộ lựa chọn các 
cành khô, già yếu, cành vô hiệu để thực hiện việc tỉa 
cành. Có 48,8% nhà vườn có cắt tỉa tạo tán cho cây 
mít và 51,3% hộ không thực hiện việc cắt tỉa tạo tán 
cho cây. Có 2 dạng tán được người dân địa phương 
lựa chọn là dạng tỏa tròn và dạng hình thông, trong 
đó dạng toả tròn có 36/41 hộ, còn lại 3/41 hộ sử dụng 
dạng hình thông để tạo tán. Theo Tran (2000), việc 
cắt tỉa cành và tạo tán là những bước rất cần thiết 
trong kỹ thuật trồng cây ăn quả, giúp cây có bộ tán 
được chắc khoẻ, chống chịu gió bão, tán cây cân đối, 
giúp vườn cây được thông thoáng, hạn chế mầm 
bệnh, dễ di chuyển và chăm sóc, ngoài ra còn tập 
trung được chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng thân 
chính và những cành mang trái. Hàng năm, sau khi 
thu hoạch cần cắt tỉa những cành yếu, cành bị giập 
gãy, cành bị sâu bệnh tấn công. 

Bảng 8. Tỉa cành, tạo tán tại các vườn mít Thái huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2023-2024 
Tỉa cành Số hộ Tỷ lệ (%) Tạo tán Số hộ Tỷ lệ (%) 

Có 73 91,3 Có 39 48,8 
Không 7 8,8 Không 41 51,3 
Tổng 80 100,0 Tổng 80 100,0 

3.13. Quản lý nước  

Hình 6A cho thấy phần lớn 68/80 hộ tương 
đương với 85% tổng số hộ đều có giữ mực nước ổn 
định trong mương, các hộ còn lại cho nước ra vào 
mương theo mực nước sông với tỷ lệ 15%. Kết quả 
cho thấy mực nước mương so với mặt liếp thấp nhất 
là 10 cm, cao nhất là 100 cm, trung bình 
55,22±21,69 cm (Hình 6B). Qua điều tra cho thấy 
các vườn trồng mít đều có tưới nước cho cây. Trong 

mùa nắng tưới cho cây khoảng 3 ngày tưới lần, lúc 
cho trái tưới thường xuyên. Hầu hết hộ thực hiện tốt 
việc quản lý nước tưới trong vườn, việc quản lý 
nước tưới là rất cần thiết và cần được quan tâm nhiều 
trong mùa mưa và thời điểm triều cường do thời gian 
này mực nước dâng lên cao có thể gây ngập úng rễ 
làm chết cây. Việc quản lý nước cung cấp cho cây 
trồng là rất quan trọng để cây sinh trưởng và phát 
triển tốt, đặc biệt là vào mùa khô hạn, giai đoạn cây 
con nếu thiếu nước thì rễ cây sẽ sinh trưởng chậm 
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và phát triển kém hấp thu dinh dưỡng kém. Hầu hết 
các nhà vườn đã thực hiện tốt việc tưới tiêu.  

A) B)  
Hình 6. Giữ mực nước trong mương ổn định 

(A), chiều cao mực nước trong mương (B) ở các  
vườn mít Thái huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 

Giang năm 2023-2024 

3.14. Phân hữu cơ  

Kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ hộ không bón hữu 
cơ chiếm phần lớn với 72,5% (Hình 7). Thấp nhất 
Số hộ có bón >600 kg/ha/năm chiếm tỷ lệ 7,5%, kế 
đến là số hộ bón <400 kg/ha/năm với tỷ lệ 8,8% và 
cuối cùng là số hộ bón hữu cơ từ 400 đến 600 
kg/ha/năm chiếm 11,3% (Hình 4).  

 
Hình 7. Tỷ lệ hộ bón hữu cơ tại các vườn mít 

Thái huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 
2023-2024 

3.15. Phân vô cơ  

Kết quả điều tra Bảng 9 cho thấy các hộ điều tra 
chú trọng bón phân ở các giai đoạn sau thu hoạch 
với 73,7% hộ nông dân áp dụng nhằm giúp cây phục 
hồi khả năng ra hoa và cho năng suất cao ở vụ tiếp 
theo. Phân phân bón trong giai đoạn này có tỷ lệ 
1,7:1,7:1 với lượng N:P2O5:K2O lần lượt là 
47,3±38,7 g/cây; 47,3±37,8 g/cây; 28,1±22,1 g/cây. 

Giai đoạn trước khi ra hoa có 83,8% hộ bón phân ở 
giai đoạn này giúp cây ra hoa nhiều hơn với tỷ lệ 
1,5:1,6:1 và lượng N:P2O5:K2O lần lượt là 35,9±29,4 
g/cây; 39,7±33,1 g/cây; 24,3±24,2 g/cây. Giai đoạn 
nuôi trái với 83,75% hộ nông dân áp dụng nhằm 
mục đích nuôi trái to và đạt năng suất cao và bón với 
tỷ lệ 1,4:1,3:1 theo đó là lượng N:P2O5:K2O lần lượt 
là 45,85±36,70 g/cây; 42,2±33,3 g/cây; 32,3±26,3 
g/cây. Phân được các hộ bón bằng cách rải quanh 
gốc theo đường kính tán, rải phân rồi tưới nước. 
Theo Nguyen (2014), lượng phân cho cây mít khi 
bước vào thời kỳ kinh doanh, đầu năm 4 được bón 
theo công thức 600 - 480 – 630 (g/cây/năm) chia ra 
làm 3 lần bón cho cây như sau thu hoạch, trước xử 
lý ra hoa và sau khi đậu trái. Như vậy, có thể thấy 
lượng phân bón ở các hộ trồng mít Thái tại Châu 
Thành thấp hơn so với khuyến cáo.  

Bảng 9. Giai đoạn bón và lượng phân bón cho cây 
mít Thái của các hộ điều tra ở huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm  
2023-2024 

Giai đoạn Lượng phân (g/cây±sd) 
N P205 K20 

Sau thu hoạch 47,3±38,7 47,3±37,8 28,1±22,1 
Trước ra hoa  35,9±29,4 39,7±33,1 24,3±24,2 
Nuôi trái  45,9±36,7 42,2±33,3 32,3±26,3 
Tổng cộng 129,1±24,7 129,2±25,2 84,7±17,0 

3.16. Kỹ thuật xử lý ra hoa  

Tỷ lệ các hộ có xử lý ra hoa thấp hơn tỷ lệ các 
hộ không xử lý ra hoa; tỷ lệ có xử lý ra hoa mùa 
thuận và mùa nghịch lần lượt là 16/80 hộ (20%) và 
23/80 hộ (28,8%) (Bảng 10). Đa số nông dân không 
xử lý ra hoa mà để ra hoa tự nhiên với tỷ lệ không 
xử lý mùa thuận và mùa nghịch lần lượt là 64/80 hộ 
(80%) và 57/80 hộ (71,3%). Việc xử lý ra hoa ở các 
hộ chủ yếu là sử dụng ở dạng phun phân bón kích 
thích ra hoa khi cây có bộ lá già. Theo nông dân, vì 
mít là cây có thể cho trái quanh năm nên việc xử lý 
ra hoa không cần thiết.  

Bảng 10. Áp dụng kỹ thuật xử lý ra hoa mít Thái ở các vụ mùa huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
năm 2023-2024 

Mùa thuận Số hộ Tỷ lệ (%) Mùa nghịch Số hộ Tỷ lệ (%) 
Có 16 20,0 Có 23 28,8 

Không 64 80,0 Không 57 71,3 
Tổng 80 100,0 Tổng 80 100,0 

3.17. Sâu hại 

Kết quả điều tra cho thấy các loại côn trùng gây 
hại ở địa bàn tỉnh rất đa dạng, nhiều nhất là sâu đục 
trái với (46,2%), kế đến là ruồi vàng (22,2%) và sâu 
đục thân (15,4%) với các tỷ lệ thấp hơn thì có sâu ăn 

lá (9,4%), sâu ăn lá (2,6%) và các loại sâu khác với 
tỷ lệ 4,6% (Hình 8). Qua kết quả điều tra, tỷ lệ xuất 
hiện cũng tương đồng với mức độ gây hại của các 
loại sâu; ngoài ra thời điểm cây bắt đầu ra hoa đậu 
trái, tỷ lệ xuất hiện của các loại sâu hại sẽ tăng cao 
hơn. Theo điều tra, các hộ kết hợp phòng trị bằng 

8,8%
11,3%

7,5%

72,5%

Bón <400 kg/ha/năm

Bón 400-600 kg/ha/năm

Bón >600 kg/ha/năm

Không bón
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cách bao trái kết hợp với phun thuốc. Việc phòng trị 
này hiệu quả đến 85% trong các vườn.  

 
Hình 8. Tỷ lệ (%) các hộ có các loại sâu hại xuất 
hiện trên cây mít Thái huyện Châu Thành, tỉnh 

Hậu Giang năm 2023-2024 

3.18. Bệnh hại 

Kết quả Hình 9 cho thấy loại bệnh xuất hiện 
chiếm tỷ lệ cao nhất (26,8%) là bệnh nứt thân, xì mủ. 
Các bệnh còn lại có tỷ lệ xuất hiện thấp hơn là nấm 
hồng (5,5%), thán thư thối trái và vàng lá có chung 
tỷ lệ là 3,1%, và các bệnh khác (4,7%). Bệnh làm 
nông dân khó giải quyết nhất là bệnh nứt thân xì mủ 
với tỷ lệ gây hại hơn 100%, đa phần các hộ chưa tìm 
ra được biện pháp phòng trị hữu hiệu nào để hạn chế 
bệnh này, hầu hết nông dân khi gặp trường hợp bệnh 
nứt thân, xì mủ xuất hiện khi còn sớm sẽ tiến hành 
cạo vỏ nhưng biện pháp này theo nông dân chỉ hiệu 
quả 30%, phần lớn sẽ đốn hạ loại bỏ các cây bị bệnh.  

 
Hình 9. Tỷ lệ (%) hộ có các loại bệnh hại xuất 

hiện trên cây mít Thái huyện Châu Thành, tỉnh 
Hậu Giang năm 2023-2024 

3.19. Bệnh đen xơ 

Thời gian xuất hiện bệnh đen xơ ở các hộ là 
100% vào thời điểm mùa mưa. Hình 10 có 7,5% hộ 
có thời gian xuất hiện bệnh cao nhất vào đầu mùa 
mưa, chiếm tỷ lệ cao nhất với 52,5% số hộ có thời 
gian xuất hiện bệnh cao nhất và giữa mùa mưa, cuối 
cùng là 40% số hộ có thời gian xuất hiện bệnh cao 
nhất vào cuối mùa mưa. Kết quả khảo sát này tương 

tự như kết quả khảo sát bệnh xuất hiện đen xơ trên 
mít ở Cần Thơ (Le et al., 2016). 

 
Hình 10. Thời gian cao điểm xuất hiện bệnh đen 

xơ giữa các hộ trồng mít Thái huyện Châu 
Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2023-2024 

Kết quả điều tra cho thấy tuy thời gian xuất hiện 
bệnh đen xơ chủ yếu tập trung vào mùa mưa nhưng 
không phải tất cả các trái trong mùa mưa đều bị đen 
xơ, vì vậy tỷ lệ cây/vườn và tỷ lệ trái/cây có sự khác 
biệt giữa các hộ. Cây/vườn xuất hiện bệnh đen xơ 
<30% chiếm tỷ lệ cao nhất với 50%, kế đến tỷ lệ 
cây/vườn có bệnh đen xơ 30-60% có 30% và 20% 
hộ có tỷ lệ cây/vườn có bệnh đen xơ trên 60%. Tỷ lệ 
trái/cây có 30-60% xuất hiện bệnh đen xơ lại chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 48,8% kế đến là >60% tỷ lệ trái có 
bệnh đen xơ với 26,3% và cuối cùng là tỷ lệ <30% 
trái/cây có bệnh đen xơ chiếm 25% tỷ lệ hộ  
(Hình 11).  

 
Hình 11. Tỷ lệ xuất hiện bệnh đen mít Thái ở 
các vườn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

năm 2023-2024 

Bảng 11 cho thấy 80% số hộ cho rằng bệnh đen 
xơ thường xuất hiện vào mùa nghịch, 12,5% số hộ 
cho rằng mùa thuận cũng có thể xuất hiện bệnh đen 
xơ, song song đó 7,5% hộ không xác định  được thời 
vụ nào trong năm sẽ xuất hiện bệnh đen xơ. Ngoài 
ra, 67,5% hộ cho rằng cây tơ xuất hiện bệnh đen xơ 
nhiều hơn. Theo điều tra, chỉ 5% hộ cho rằng cây 
trưởng thành xuất hiện bệnh đen xơ nhiều hơn. Kế 
đến với 27,5% hộ không xác định cây tơ hay cây 
trưởng thành xuất hiện đen xơ nhiều hơn.  
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Bảng 11. Các yếu tố có liên quan đến bệnh đen 
xơ tại các vườn mít Thái huyện Châu 
Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2023-2024 

Mùa vụ Tỷ lệ 
(%) Tuổi cây Tỷ lệ 

(%) 
Mùa thuận 12,5 Cây tơ 28,8 

Mùa nghịch 80,0 Không xác 
định 71,3 

Không xác định 7,5   
Tổng 100,0 Tổng 100,0 

Kết quả điều tra được thể hiện qua Bảng 12 cho 
thấy hình dạng trái bình thường nhiễm bệnh chiếm 
tỷ lệ 43,8%, dạng trái móp méo không đều nhiễm 
bệnh chiếm tỷ lệ 56,2%. Theo điều tra, nông dân cho 
rằng những trái có kích thước nhỏ và lớn hơn bình 
thường là nhiễm bệnh đen xơ chiếm tỷ lệ 20%, còn 

80% hộ nông dân còn lại cho rằng kích thước trái 
không thể hiện có ảnh hưởng của bệnh đen xơ. Nông 
dân cho rằng màu sắc vỏ trái không thể hiện được 
trái bị bệnh đen xơ (78,8% hộ điều tra), 21,2% nông 
hộ cho rằng mít bị bệnh đen xơ có vỏ sậm màu hơn 
bình thường. Kế đến là về màu cuống trái, 67,5% hộ 
cho rằng màu cuống trái bình thường nhiễm bệnh, 
tỷ lệ thấp hơn là màu cuống trái xanh có đốm đen 
với 32,5%. Theo kết quả điều tra của Dang (2014), 
các dấu hiệu bên ngoài của trái mít như màu sắc 
cuống, vỏ, hình dạng bên ngoài và độ đồng đều của 
trái nhiễm bệnh và trái không nhiễm bệnh hoàn toàn 
giống nhau, không có biểu hiện đặc trưng, vì vậy 
không thể nhận biết được trái mít có bị đen xơ hay 
không qua biểu hiện trên. Điều này cũng đã được Vo 
(2023) điều tra ở tỉnh Tiền Giang bệnh đen xơ trên 
mít hoàn toàn có thể xuất hiện ở những trái có biểu 
hiện bình thường tuy nhiên tỷ lệ thấp. 

Bảng.12 Đặc điểm bên ngoài trái mít bị bệnh đen xơ tại các vườn mít Thái huyện Châu Thành, tỉnh 
Hậu Giang năm 2023-2024 

Dạng trái Tỷ lệ (%) Kích thước trái Tỷ lệ (%) 
Bình thường 43,8 Bình thường 80,0 
Trái móp méo 56,2 Nhỏ hoặc lớn hơn 20,0 
Màu vỏ trái  Màu cuống trái  
Bình thường 78,8 Bình thường 67,5 

Sậm màu 21,2 Xanh có đốm đen 32,5 

Bảng 13. Đặc điểm màu cùi và múi trái mít bị đen xơ ở các vườn mít Thái huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 
Giang năm 2023-2024 

Màu cùi trái Số hộ Tỷ lệ (%) Màu múi mít Số hộ Tỷ lệ (%) 
Vàng, trắng 63 78,8 Bình thường 23 28,8 

Đen 17 21,3 Nâu đen 57 71,2 
Tổng 80 100,0 Tổng 80 100,0 

 

Kết quả điều tra màu cùi trái ở trái mít có bệnh 
đen xơ với 78,7% hộ cho rằng cùi trái có màu vàng, 
trắng và 21,3% hộ cho rằng trái mít nhiễm bệnh cùi 
trái có màu đen (Bảng 13). Kế đến là màu xơ với 
100% hộ cho rằng mít nhiễm bệnh sẽ có đốm màu 
nâu đen xuất hiện trên xơ. Kết quả điều tra cho thấy 
hầu hết các nông hộ cho rằng mít bị bệnh đen xơ có 
màu hơi đen (71,2% số nông hộ).  

3.20. Thời gian thu hoạch và ngưng thuốc 
trước khi thu hoạch 

Kết quả điều tra Bảng 14  cho thấy thời gian thu 
hoạch ngắn nhất là 90 NSKĐT, dài nhất là 100 
NSKĐT và thời gian thu hoạch trung bình là 
94,0±4,9 NSKĐT. Bên cạnh đó, thời gian ngưng 
thuốc trước khi thu hoạch ngắn nhất là 5 ngày, dài 
nhất là 45 ngày và thời gian trung bình 14,7±8,8 
ngày. Theo Nguyen (2014), có nhiều cách xác định 
thời gian thu hoạch mít như thời gian đậu trái đến 

thu hoạch trái mít Thái siêu sớm từ 90 đến 100 ngày 
sau khi đậu trái. 

Bảng 14. Thời gian thu hoạch và thời gian ngưng 
thuốc trước khi thu hoạch tại các vườn 
mít Thái huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 
Giang năm 2023-2024 

Thời gian 
thu hoạch  Ngày Ngưng 

thuốc TTH Ngày 

Ngắn nhất 90 Ngắn nhất 5 
Dài nhất 100 Dài nhất 45 
TB*±sd 94,0±4,9 TB*±sd 14,7±8,8 
Ghi chú: *: Trung bình, TTH: trước thu hoạch 

3.21. Nơi tiêu thụ và giá cả  

Qua điều tra cho thấy 100% hộ lựa chọn việc bán 
cho thương buôn. Bên cạnh đó, giá cả trung bình 
theo tháng thấp nhất là 14,3 nghìn đồng/kg, lớn nhất 
là 26,5 nghìn đồng/ kg và trung bình giá bán theo 
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tháng là 19,3 nghìn đồng/kg với độ lệch chuẩn 4,2 
nghìn đồng/kg (Hình 12). 

 
Hình 12. Giá bán mít tại các vườn mít huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2023-2024 

3.22. Năng suất và hiệu quả kinh tế  

Kết quả Bảng 15 cho thấy khối lượng trái trung 
bình thấp nhất là 7 kg, khối lượng trung bình trái cao 
nhất có giá trị là 17 kg, giá trị trung bình của trọng 

lượng trung bình trái là 10,9±2,5 kg. Năng suất thấp 
nhất là 10,9 tấn/ha, cao nhất là 66,3 tấn/ha và giá trị 
trung bình là 25,7±13,5 tấn/ha. Theo kết quả khảo 
sát của Dang (2014) trên mít Thái ở huyện Cai Lậy, 
tỉnh Tiền Giang, trọng lượng trái trung bình 12±1,9 
kg. Trọng lượng lớn hay nhỏ còn tuỳ thuộc vào các 
yếu tố bên ngoài khác như điều kiện thời tiết và điều 
kiện chăm sóc của nhà vườn. Về năng suất, trung 
bình năng suất còn thấp, tuy nhiên việc đánh giá 
năng suất mít Thái qua các yếu tố về tuổi cây, mật 
độ trồng, hình thức trồng cho thấy có sự khác biệt 
về năng suất. Theo kết quả điều tra đối với vườn mít 
Thái đang trong giai đoạn khai thác, tổng thu nhập 
trung bình cho vườn là 264.165,9 nghìn 
đồng/ha/năm. Chi phí đầu tư sản xuất là 33.277,8 
nghìn đồng/ha/năm. Lợi nhuận thu được trung bình 
là 230.888,09 nghìn đồng/ha/năm. 

Bảng 15. Năng suất mít và hiệu quả kinh tế ở các vườn mít Thái huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
năm 2023-2024 

Khối lượng trái (kg) Năng suất (tấn/ha) Hiệu quả kinh tế Nghìn đồng 
Thấp nhất 7 10,9 Tổng thu 264.165,9 
Cao nhất 17 66,3 Tổng chi 33.277, 8 
TB*±sd 10,9±2,5 25,7±13,5 Lợi nhuận 230.888,1 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Trồng mít tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 
Giang có những thuận lợi là thu nhập tương đối cao. 
Nhà vườn giữ mực nước trong mương vườn phù hợp 
để hạn chế xì phèn. Nông dân thường xuyên cắt cành 
tạo tán để vườn mít thông thoáng hạn chế sâu bệnh 
tấn công. Tuy nhiên, hệ thống đê bao các vườn mít 
còn hạn chế. Mật độ trồng mít ở các vườn còn cao. 
Nông dân ít quan tâm đến việc bón phân hữu cơ cho 
vườn mít hoặc bón với lượng rất thấp. Phân vô cơ 
bón cho vườn mít ở mức thấp so với khuyến cáo. Vì 
vậy, nhà vườn nên chủ động thoát nước trong khi có 

lũ hay mưa lớn tránh vườn cây bị ngập úng làm chết 
cây, cần cắt bớt những cây mít ở những vườn trồng 
dầy tránh làm cho vườn rậm rạp, mít cho trái kém. 
Nhà vườn nên bổ sung thêm phân hữu cơ cũng như 
phân vô cơ để cho cây đủ dinh dưỡng cho trái tốt.  
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